
1 K27A 1 Mạc Thị Tuyết Anh 18/10/2005 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc KV2 7.10 8.00 7.50 22.60 22.85 TT

2 K27A 2 Đỗ Thị Ngọc Anh 30/09/2005 Nữ Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 2NT 7.30 7.50 5.50 20.30 20.80 TT

3 K27A 4 Phùng Thị Diệu Ánh 16/08/2005 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 7.70 7.50 7.50 22.70 22.95 TT

4 K27A 6 Nguyễn Thị Thùy Dung 23/06/2005 Nữ Lập Thạch Vĩnh Phúc 2NT 7.50 7.00 7.50 22.00 22.50 TT

5 K27A 8 Nguyễn Thị Trà Giang 09/09/2005 Nữ Lập Thạch Vĩnh Phúc 2NT 7.20 7.00 5.50 19.70 20.20 TT

6 K27A 13 Nguyễn Thị Thanh Hiên 02/09/2003 Nữ Lập Thạch Vĩnh Phúc KV2 7.50 7.00 7.50 22.00 22.25 TT

7 K27A 16 Nguyễn Hồng Huệ 02/01/2005 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc KV2 7.40 7.50 7.50 22.40 22.65 TT

8 K27A 17 Nguyễn Thị Thu Hương 28/08/2005 Nữ Lập Thạch Vĩnh Phúc 2NT 7.40 7.50 7.00 21.90 22.40 TT

9 K27A 18 Nguyễn Thị Minh Huyền 30/07/2005 Nữ Tam Dương Vĩnh Phúc 2NT 7.70 7.00 7.00 21.70 22.20 TT

10 K27A 22 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/11/2004 Nữ Sông Lô Vĩnh Phúc 2NT 7.70 7.50 7.00 22.20 22.70 TT

11 K27A 25 Vũ Mai Linh 01/02/2005 Nữ Mê Linh Hà Nội 2NT 8.30 7.50 7.00 22.80 23.30 TT

12 K27A 29 Lại Thủy Ngân 01/04/2005 Nữ Tam Dương Vĩnh Phúc KV2 8.60 7.50 7.50 23.60 23.85 TT

13 K27A 30 Chu Thị Kim Ngân 31/10/2005 Nữ Tam Đảo Vĩnh Phúc KV2 8.10 8.00 8.50 24.60 24.85 TT

14 K27A 34 Phạm Thị Thanh Quế 18/12/2004 Nữ Vĩnh Tường Vĩnh Phúc KV2 7.70 7.00 6.00 20.70 20.95 TT

15 K27A 35 Nguyễn Như Quỳnh 01/12/2005 Nữ Phúc Yên Vĩnh Phúc KV2 7.70 7.50 7.50 22.70 22.95 TT

16 K27A 37 Lê Thi Hồng Thắm 06/02/2005 Nữ Phúc Yên Vĩnh Phúc KV3 7.20 7.00 6.00 20.20 20.20 TT

17 K27A 38 Phạm Nguyễn Phương Thảo 02/01/2005 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 7.60 7.00 7.00 21.60 21.85 TT

18 K27A 39 Đỗ Phan Thị Thu Thảo 22/09/2005 Nữ Mê Linh Hà Nội 2NT 8.50 7.00 7.00 22.50 23.00 TT

19 K27A 40 Trần Thị Tiểu Thiền 13/06/2005 Nữ Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 2NT 7.50 8.00 7.50 23.00 23.50 TT

20 K27A 42 Nguyễn Thị Thu Thủy 02/07/2005 Nữ Tam Dương Vĩnh Phúc 2NT 7.60 9.00 6.00 22.60 23.10 TT
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21 K27A 43 Đào Thị Thu Trang 26/10/2005 Nữ Tam Dương Vĩnh Phúc 2NT 7.60 8.00 7.00 22.60 23.10 TT

22 K27A 46 Nguyễn Thị Tri 25/08/2005 Nữ Tam Đảo Vĩnh Phúc KV2 7.20 7.50 8.00 22.70 22.95 TT

23 K27A 47 Nguyễn Thị Yến 06/07/2005 Nữ Phúc Yên Vĩnh Phúc KV2 8.00 7.50 8.00 23.50 23.75 TT

24 K27A 48 Trần Thị Ngọc Bích 11/18/2005 Nữ Tam Dương Vĩnh Phúc KV3 7.80 7.00 8.50 23.30 23.30 TT

25 K27A 49 Nguyễn Thùy Dung 17/11/2005 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 7.70 8.00 8.50 24.20 24.45 TT

26 K27A 50 Đỗ Minh Phương 30/09/2005 Nữ Mê Linh Hà Nội 2NT 8.20 7.50 7.00 22.70 23.20 TT

27 K27A 51 Nguyễn Thanh Hoa 10/09/2005 Nữ Phúc Yên Vĩnh Phúc KV2 8.10 7.50 7.00 22.60 22.85 TT

28 K27A 52 Lê Thùy Linh 12/02/2005 Nữ Triệu Hóa Thanh Hóa 2NT 7.30 7.50 8.00 22.80 23.30 TT

29 K27A 53 Thiều Khánh Linh 28/02/2005 Nữ Phúc Yên Vĩnh Phúc KV2 7.40 7.00 7.50 21.90 22.15 TT

30 K27A 54 Vũ Thị Tú Lan 04/08/2002 Nữ Tam Dương Vĩnh Phúc KV2 7.70 8.00 8.50 24.20 24.45 TT

31 K27A 55 Trần Thị Mai Trang 22/07/2005 Nữ Phúc Yên Vĩnh Phúc KV2 7.70 7.50 7.00 22.20 22.45 TT

32 K27A 56 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 12/11/2005 Nữ Vĩnh Tường Vĩnh Phúc KV2 7.60 7.50 6.50 21.60 21.85 TT

33 K27A 57 Nguyễn Thanh Mai 16/10/2005 Nữ Sông Lô Vĩnh Phúc KV2 7.20 7.50 6.50 21.20 21.45 TT

34 K27A 58 Cao Thị Thùy Linh 08/05/2005 Nữ Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 2NT 7.60 8.00 7.50 23.10 23.60 TT

35 K27A 60 Trần Thị Hải Yến 25/12/2005 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT 7.00 7.00 7.50 21.50 22.00 TT

36 K27A 62 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 25/09/2005 Nữ Bình Xuyên Vĩnh Phúc KV2 8.00 8.00 8.50 24.50 24.75 TT

37 K27A 64 Nguyễn Thị Thu Trang 18/12/2005 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc KV2 8.10 7.00 7.50 22.60 22.85 TT

Ấn định danh sách có 37 thí sinh trúng tuyển.


